
 

CÔNG BÁO/Số 28+29/Ngày 30-11-2018 19

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
Số: 2703/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Dương, ngày 27 tháng 9 năm 2018 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2018 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 01 năm 2014; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy ñịnh tiêu tiêu chí ñánh giá, phân hạng các 
doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình  
số 693/TTr-STNMT ngày 26 tháng 9 năm 2018, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này danh sách các doanh nghiệp ñược 
công nhận Sách Xanh trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 (66 doanh nghiệp theo 
danh sách ñính kèm). 

ðiều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức biên soạn Sách xanh tỉnh 
Bình Dương năm 2018 và tổ chức tuyên truyền, công bố trên các phương tiện thông 
tin ñại chúng.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các sở, ban, ngành, 
Thủ trưởng các ñơn vị liên quan và các tập thể có tên tại ðiều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết ñịnh này. 

Quyết ñịnh có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

ðã ký: Mai Hùng Dũng 
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DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ðƯỢC CÔNG NHẬN  
SÁCH XANH TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2018 

(Kèm theo Quyết ñịnh số: 2703/Qð-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

TT ðơn vị 

1 Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam 

2 Công ty TNHH Yakult Việt Nam 

3 Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam – Nhà máy sữa Việt Nam 
4 Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam 
5 Công ty TNHH Nitto Denko Việt Nam  
6 Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam 

7 Nhà máy Roussel Việt Nam 

8 Công ty cổ phần Korea United Pharm Int'L 

9 Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam 

10 Chi nhánh Công ty TNHH Liên doanh Stada -Việt Nam 

11 Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Phước 

12 Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam 

13 Công ty TNHH Sewoon Medical Vina 

14 Chi nhánh Công ty TNHH Bayer Việt Nam 

15 Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt  Nam – Singapore  

16 Công ty TNHH Kaneka Pharma Việt Nam 

17 
Nhà máy Sữa ñậu nành Vinasoy Bình Dương (VND) – Chi nhánh Công 
ty Cổ phần ñường Quảng Ngãi 

18 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà 
máy Dược phẩm OPC 

19 Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu 

20 Công ty TNHH MTV Công Nghiệp MaSan 

21 Công ty TNHH Pungkook Sài Gòn III 
22 Công ty TNHH Sài Gòn Stec 
23 Công ty TNHH Hài Mỹ - Nhà máy Sài Gòn 

24 Chi nhánh Công ty cổ phần bột giặt LIX tại Bình Dương 

25 Công ty TNHH Trần Quang Việt Nam 

26 Công ty TNHH Colgate - Pamolive Việt Nam, Chi nhánh Mỹ Phước 

27 Công ty TNHH Kubota Việt Nam 
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TT ðơn vị 

28 Công ty TNHH Ecs - Electronics Việt Nam 

29 Công ty TNHH Triumph International Việt Nam 

30 Công ty TNHH  Uchihashi Việt Nam 
31 Công ty TNHH Camso Việt Nam 
32 Công ty TNHH Dynamo Việt Nam 

33 Công ty TNHH East - West Seed (Hai mũi tên ñỏ) 

34 Công ty cổ phần nguyên liệu thực phẩm Á Châu Sài Gòn 

35 Công ty TNHH Rohto Mentholatum Việt Nam 

36 Công ty TNHH ðiện tử Foster Việt Nam 

37 Chi nhánh Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam 

38 Công ty TNHH Estec Việt Nam 

39 Công ty TNHH Sản xuất Bia Sab 

40 Công ty TNHH Astee Horie VN 

41 Công ty TNHH Wattens Việt Nam 

42 Công ty TNHH Ottogi Việt Nam 

43 Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing Việt Nam 

44 Công ty TNHH KDK Electric Wire Việt Nam 

45 Công ty TNHH Việt Nam Onamba 

46 Công ty TNHH White Feathers International 

47 Công ty TNHH MHE Demag Việt Nam 
48 Công ty TNHH Swire Cold Storage Việt Nam 
49 Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam  

50 Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam 
51 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chế biến gỗ Khoa Lâm 
52 Công ty TNHH Takigawa Việt Nam 

53 Công ty TNHH Yuwa Việt Nam 

54 Công ty TNHH Joon Saigon 

55 Công ty TNHH Apparel Far Eastern VN 

56 Công ty TNHH Toyotsu Vehitecs Việt Nam 
57 Công ty Liên doanh TNHH Anova 
58 Công ty TNHH On Semiconductor Bình Dương 

59 Công ty TNHH Procter & Gamble ðông Dương - Chi nhánh Bến Cát 
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TT ðơn vị 

60 
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam – Xí nghiệp 
lốp RADIAL 

61 Công ty TNHH Kỹ nghệ Evergreen Việt Nam 

62 Công ty cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam 

63 Công ty TNHH Bel Việt Nam 

64 Công ty TNHH S.C. JOHNSON & SON  

65 Công ty TNHH BASF Việt Nam 

66 Công ty TNHH LogoPlaste Việt Nam 
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